	ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	


LỊCH TRÌNH 
ĐOÀN ĐI THAM GIA DỰ THI KHOA HỌC KỸ THUẬT QUỐC GIA TẠI ĐÀ LẠT 
TỪ NGÀY 16/3 – 22/3/2018


- Khởi hành: 06g30 ngày 16/3/2018, tại trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, 235 Nguyễn Văn Cừ, quận 5.
· Học sinh và cá nhân hạn chế đi xe cá nhân đến địa điểm khởi hành
· Trang phục: học sinh mang theo đồng phục nhà trường tham gia các hoạt động thi và các hoạt động giao lưu theo lịch (văn bản 291- thông báo số 01).
· Danh sách xe được bố trí theo danh sách đính kèm.
· Mỗi trường cử trưởng đoàn để quản lý danh sách theo đoàn. Thông tin cho thầy Trần Tiến Thành, điện thoại 0909.799.184 hoặc thầy Hồ Tấn Minh 0909.88.12.83.
· Mọi sinh hoạt theo đoàn, những thầy cô và học sinh theo quyết định đăng ký di chuyển bằng phương tiện máy bay và di chuyển sau (tự túc) phải nhập đoàn và sinh hoạt với đoàn từ 18g00 ngày 16/3/2018. 
· Đoàn sẽ có đợt tham quan trải nghiệm tại rừng quốc gia Bidoup – Núi Bà, do đó đề nghị thành viên trong đoàn trang bị vật dụng di rừng cá nhân.
· Các trường xem thông báo số 02 của BTC hội thi.


DANH SÁCH PHÂN XE : XE SỐ 01
	stt
	Lớp
	Họ và tên thí sinh
	 
	Trường
	GHI CHÚ

	1
	Ông
	PHạm Ngọc Tiến
	Phó Trưởng Phòng
	Phòng GDTrH, Sở GDĐT
	 

	2
	Ông
	Tạ Viết Quý
	 
	Phòng GDTrH, Sở GDĐT
	 

	3
	Ông
	Hồ Tấn Minh 
	Chuyên viên
	Phòng GDTrH, Sở GDĐT
	 

	4
	Ông
	PHạm Quang Tâm
	Chuyên viên
	Phòng GDTrH, Sở GDĐT
	 

	5
	Ông
	Cao Hoài Đức
	giáo viên
	THPT Gia Định
	 

	6
	Ông
	Hoàng Thúc Lâm
	giáo viên
	THPT Gia Định
	 

	7
	Ông
	Phạm Minh Trường
	giáo viên
	THPT Gia Định
	 

	8
	Ông 
	Huỳnh Hữu Nghị
	giáo viên
	THPT Gia Định
	 

	9
	Bà 
	Nguyễn Thị Tròn
	giáo viên
	THPT Gia Định
	

	10
	Ông
	Nguyễn Ngọc Tươi
	Giáo Viên
	THPT Bùi Thị Xuân
	 

	11
	Ông
	Nguyễn Hồ Thế Vinh
	Giáo viên
	THPT Bùi Thị Xuân 
	 

	12
	Ông
	Huỳnh Minh Hải
	giáo viên
	THPT Marie Curie
	 

	13
	Ông
	Lâm Hoàng Phương
	giáo viên
	THCS Phan Tây Hồ, Gò Vấp
	 

	14
	Ông
	Phạm Hoàng Tuyên
	giáo viên
	THCS Nguyễn Gia Thiều
	 

	15
	Bà
	Nguyễn Ngọc Vân Anh
	giáo viên
	THPT Long Thới
	 

	16
	11B2
	Ngô Thảo Vân
	11/5/2001
	THPT Gia Định
	 

	17
	11B2
	Trần Thị Lê Xuân
	7/29/2001
	THPT Gia Định
	 

	18
	11CH
	Nguyễn Vũ Ngân Như
	11/7/2001
	THPT Gia Định
	 

	19
	11CH
	Hoàng Trương Thanh Xuân
	11/29/2001
	THPT Gia Định
	 

	20
	11A1
	Huỳnh Thị Thanh Tâm
	11/22/2001
	THPT Long Thới
	 

	21
	11CH
	Hoàng Văn Minh
	5/3/2001
	THPT Gia Định
	 

	22
	11CTin
	Trần Nhật Nam
	11/21/2001
	THPT Gia Định
	 

	23
	11CTin
	Nguyễn Duy Minh Thông
	4/13/2001
	THPT Gia Định
	 

	24
	12CA
	Võ Hiếu Linh
	10/12/2000
	THPT Gia Định
	 

	25
	12CTin
	Nguyễn Hữu Huy
	3/20/2000
	THPT Gia Định
	 

	26
	11CH
	Hoàng Duy Minh
	6/12/2001
	THPT Gia Định
	 

	27
	 
	Bùi Trần Vân Trang
	2/16/2003
	THCS Phan Tây Hồ, Gò Vấp
	 

	28
	 
	Bùi Minh Nguyệt
	5/15/2003
	THCS Phan Tây Hồ, Gò Vấp
	 

	29
	 
	Nguyễn Hoàng Lân
	6/1/2003
	THCS Nguyễn Gia Thiều, Tân Bình
	 

	30
	 
	Đinh Vũ Minh Quân
	2/24/2003
	THCS Nguyễn Gia Thiều, Tân Bình
	 

	31
	12A4
	Phạm Hoàng Ân
	3/29/2000
	THPT Long Thới
	 

	32
	10A1
	Phạm Hoàng Phi
	3/7/2002
	THPT Bùi Thị Xuân
	 

	33
	10A01
	Nguyễn Hoàng Phú
	7/28/2002
	THPT Bùi Thị Xuân
	 

	34
	11A15
	Nguyễn Lâm Tường
	4/16/2001
	THPT Marie Curie
	 

	35
	10A2
	Huỳnh Thiện Tài
	2/6/2002
	THPT Marie Curie
	 





DANH SÁCH PHÂN XE: XE SỐ 01
	stt
	Lớp
	Họ và tên thí sinh
	Ngày sinh
	Trường
	GHI CHÚ

	1
	Ông
	Nguyễn Ngọc Vinh
	giáo viên
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	2
	Ông
	Nguyễn Phú Đức 
	giáo viên
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	phụ trách xe

	3
	Ông
	Nguyễn Thanh Hải
	giáo viên
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	4
	Ông
	Đào Thanh Tòng
	giáo viên
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	5
	Ông
	Đỗ Quốc Anh Triết
	giáo viên
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	phụ trách xe

	6
	Ông
	Lê Thịnh
	GV
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	7
	Bà
	Lại Thị Phương Ánh
	giáo viên
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	8
	Bà
	Phạm Thị Ngọc Phương
	giáo viên
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	9
	Bà
	Nguyễn Thị Vân Trang
	GV
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	10
	Bà
	Bùi Thị Ngọc Huyền
	
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	11
	Bà
	Nguyễn Thị Yến Trinh
	HT
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	12
	Bà
	Phạm Thị Bé Hiền
	PHT
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	13
	Bà
	Bùi Thị Bảo Ngọc
	PHT
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	14
	Ông
	Trần Bảo Ngọc
	GV
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	15
	Ông
	Lê Minh Châu
	GV
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	16
	Ông
	Nguyễn Minh Quang
	SV
	[bookmark: _GoBack]THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	17
	Ông
	Lý Trần A Khương
	SV
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	18
	Ông 
	Phạm Thiên Tân
	HS
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	19
	Ông
	Chữ Hoàng Minh Đức
	HS
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	20
	Bà
	Phạm Hoàng Nguyên Hiền
	SV
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	21
	Bà
	Nguyễn Đỗ Trúc Viên
	SV
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	22
	Bà
	Đỗ Ngọc Mai Khanh
	giáo viên
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	23
	11CA1
	Vũ Huy Cường
	6/22/2001
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	24
	11CA3
	Trần Đức Minh
	4/24/2001
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	25
	12CL2
	Nguyễn Hoàng Minh Khôi
	11/11/2000
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	26
	10CS
	Võ Trung Nghĩa
	2/24/2002
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	27
	11SN2
	Phạm Thành Tân
	2/27/2001
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	28
	12CT1
	Nguyễn Đỗ Minh Khôi
	10/12/2000
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	29
	12A1
	Nguyễn Đỗ Duy Anh
	8/8/2000
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	30
	12CT1
	Nguyễn Trường Thịnh
	3/13/2000
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	31
	11CH1
	Lê Hoàng Ngọc Hân
	1/9/2001
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	32
	12CV2
	Vương Kim Hoàng Châu
	8/18/2000
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	33
	12CV2
	Đặng Thụy Thảo Vy
	6/7/2000
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	34
	11CV2
	Thân Ngọc Minh Khuê
	8/13/2001
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	35
	11A
	Lê Vân Yên Khê
	7/4/2001
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	36
	11A
	Lê Vân Yên Khanh
	7/4/2001
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	37
	11CTRN
	Lê Thị Hồng Hạnh
	1/20/2001
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	38
	12CV1
	Vũ Phương Thảo
	12/29/2000
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	39
	12CV2
	Võ Nguyên Khả Ái
	4/30/2000
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	40
	12D1
	Lê Ngọc Thảo Hiền
	3/1/2000
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	41
	10 TH
	Lê Uyên Phương Ngân
	9/13/2002
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	42
	11CA3
	Chế Khánh Trinh
	10/23/2001
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	43
	11CA3
	Lại Huỳnh Yến Nhi
	5/11/2001
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	44
	12A1
	Nguyễn Thị Kim Ngân
	10/1/2000
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	45
	12A1
	Dương Nguyễn Minh Anh
	10/21/2000
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	46
	12CV1
	Đàm Thị Thanh Hà 
	6/19/2000
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 

	47
	11CH2
	Lê Khôi Mai
	10/22/2001
	THPT Chuyên Lê Hồng Phong
	 





DANH SÁCH PHÂN XE : XE SỐ 03

	stt
	Lớp
	Họ và tên thí sinh
	 
	Trường
	GHI CHÚ

	1
	Ông
	Cao Minh Quý
	PTrP
	Phòng GDTrH, Sở GDĐT
	 

	2
	Ông
	Trần Tiến Thành
	Chuyên viên
	Phòng GDTrH, Sở GDĐT
	0909.799.184

	3
	11A11
	Đỗ Thị Thanh Hiền
	11/28/2000
	THPT Nguyễn Thái Bình
	 

	4
	11A15
	Phạm Quang Duy
	11/6/2001
	THPT Trần Văn Giàu
	 

	5
	11A15
	Nguyễn Huỳnh Gia Huy
	12/23/2001
	THPT Trần Văn Giàu
	 

	6
	11B1
	Nguyễn Thị Việt
	9/28/2001
	THPT Nhân Việt
	 

	7
	11B3
	Lương Trương Hoàng Huynh
	4/22/2001
	THPT Nhân Việt
	 

	8
	11T02
	Trương Thiên Ân
	12/6/2001
	THPT Nguyễn Thị Diệu
	 

	9
	11T02
	Lê Trần Ngọc Diễm
	4/19/2001
	THPT Nguyễn Thị Diệu
	 

	10
	12A1
	Đỗ Anh Tuấn
	9/22/2000
	THPT Trần Văn Giàu
	 

	11
	12A1
	Đoàn Anh Trâm
	2/19/2000
	THPT Trần Văn Giàu
	 

	12
	12A5
	Đàm Đức Tài
	5/4/2000
	THPT Trần Khai Nguyên
	 

	13
	12A5
	Nguyễn Ngọc thiên Ân
	10/6/2000
	THPT Trần Khai Nguyên
	 

	14
	12A9
	Trần Lâm Huyền Trang
	4/24/2000
	THPT Trần Hưng Đạo
	 

	15
	Bà
	Tạ Thị Hồng Hà
	giáo viên
	THPT Trần Văn Giàu
	 

	16
	Bà
	Lê Hương Thảo
	giáo viên
	THPT Trần Văn Giàu
	 

	17
	Bà
	Nguyễn Ngọc Thanh Tâm
	giáo viên
	THPT Nhân Việt
	 

	18
	Bà
	Nguyễn Thị Bé
	giáo viên
	 THPT Nguyễn Thái Bình
	 

	19
	Bà
	Nguyễn Thị Diễm Phúc
	giáo viên
	THPT Nguyễn Thị Diệu
	 

	20
	Bà 
	Văn Thị Đông Xuân 
	PHT
	THPT Trần Văn Giàu  ( đi 16/3  về 20/3)
	 

	21
	Bà 
	Võ Đức Bình Giang
	Y tê
	THPT Trần Văn giàu
	 

	22
	Bà 
	Phan Vũ Kim Thoa
	Giáo viên
	THPT Nhân Việt
	 

	23
	Ông
	Đoàn Công Thành
	giáo viên
	THPT Trần Khai Nguyên
	 

	24
	Ông 
	Nguyễn Thanh Duy
	Giáo viên
	THPT Nguyễn Thái Bình
	 

	25
	Ông 
	Phan Văn Phong 
	Giáo viên
	THPT Trần Văn Giàu  ( đi 16/3  về 20/3)
	 

	26
	Ông 
	Ngô Gô Ky 
	Giáo viên
	THPT Trần Văn Giàu  ( đi 16/3  về 20/3)
	 



